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Quí vị có thể in ra để sử dụng trong lớp Trường Chúa Nhật hoặc sử dụng cho các 
em học Kinh Thánh tại nhà. 

o 1Sa-mu-ên 
� 70. An-ne - (1Sa-mu-ên 1:1-19) 
� 71. Sa-mu-ên Ra Đời - (1Sa-mu-ên 1:20-28) 
� 72. Hê-li và Hai Con Trai Gian Tà - (1Sa-mu-ên 2:12-36) 
� 73. Sa-mu-ên Được Kêu Gọi - (1Sa-mu-ên 3:1-20) 
� 74. Sự Chiếm Lấy và Trả Lại Hòm Giao Ước - (1Sa-mu-ên 4:1-7:2) 
� 75. Sau-lơ Được Chọn Làm Vua Y-sơ-ra-ên - (1Sa-mu-ên 9:1-12:25) 
� 76. Trận Chiến Của Giô-na-than và Lời Thề Của Sau-lơ - (1Sa-mu-ên 

14:1-46) 
� 77. Đức Chúa Trời Bỏ Sau-lơ - (1Sa-mu-ên 15:10-35) 
� 78. Sa-mu-ên Xức Dầu Cho Đa-vít Làm Vua - (1Sa-mu-ên 16:1-13) 
� 79. Đa-vít và Gô-li-át - (1Sa-mu-ên 17:1-52) 
� 80. Tình Bạn Của Đa-vít và Giô-na-than - (1Sa-mu-ên 20) 
� 81. Đa-vít Hai Lần Tha Mạng Sau-lơ - (1Sa-mu-ên 23:14-24:22; 26) 
� 82. Sau-lơ và Các Con Trai Chết Trận - (1Samuên 31) 

o 2 Sa-mu-ên 
� 83. Đa-vít Làm Vua Y-sơ-ra-ên - (2Sa-mu-ên 5:1-4) 
� 84. Hòm Giao Ước Về Giê-ru-sa-lem - (2Sa-mu-ên 6:1-19) 
� 85. Giao Ước Của Đức Chúa Trời Với Đa-vít - (2Sa-mu-ên 7:1-17) 
� 86. Đa-vít Đối Đãi Tử Tế Với Mê-phi-bô-sết - (2Sa-mu-ên 9:1-13) 
� 87. Cuộc Tu Bộ Của Đa-vít, Sự Đoán Phạt và Việc Mua Sân Đạp Lúa - 

(2Sa-mu-ên 24:1-25) 
o 1 Các Vua 

� 88. Sa-lô-môn Làm Vua - (1Các Vua 1:28-53) 
� 89. Sa-lô-môn Cầu Xin Sự Khôn Ngoan - (1Các Vua 3:3-14) 
� 90. Sự Khôn Ngoan Của Sa-lô-môn - (1Các Vua 3:16-28; 4:21-34) 
� 91. Sa-lô-môn Xây Đền Thờ - (1Các Vua 6:1-38) 
� 92. Cung Hiến Đền Thờ - (1Các Vua 8:1-66) 
� 93. Nữ Hoàng Nước Sê-ba - (1Các Vua 10:1-13) 
� 94. Sa-lô-môn Xây Bỏ Đức Giê-hô-va - (1Các Vua 11:1-13, 41-43) 
� 95. Vương Quốc Bị Chia Ra - (1Các Vua 11:26-40; 12:1-24) 
� 96. Giê-rô-bô-am Làm Hai Con Bò Vàng - (1Các Vua 12:25-13:6) 
� 97. Chim Quạ Mang Đồ Ăn Cho Ê-li - (1Các Vua 17:1-7) 
� 98. Ê-li Giúp Một Bà Góa Nghèo - (1Các Vua 17:8-24) 
� 99. Ê-li Chiến Thắng Các Tiên Tri Ba-anh - (1Các Vua 18:1-40) 
� 100. Tiếng Nhỏ Nhẹ - (1Các Vua 19:11-18) 
� 101. Ê-li Chọn Ê-li-sê - (1Các Vua 19:19-21) 
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71. SA-MU-ÊN RA ĐỜI  (1Sa-mu-ên 1:20-28) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài." 
(1Sa-mu-ên 1:27) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. "Đương trong năm, An-ne thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là Sa-mu-ên, mà nói rằng: Tôi 
đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 1:20) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
2. "Ên-ca-na, chồng nàng, và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hằng năm 
và làm xong sự hứa nguyện mình." (1Sa-mu-ên 1:21) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
3. An-ne cũng đi cùng chồng và mang Sa-mu-ên theo nữa (1Sa-mu-ên 1:22) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
4. "Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại (Giêrusalem/ 
Silô), cùng đem theo ba con bò đực, một ê-pha bột mì, và một bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ 
lắm." (1Sa-mu-ên 1:24) 
 
5. "Họ giết con bò đực, rồi dẫn đứa trẻ đến (Ên-ca-na/ Hê-li)." (1Sa-mu-ên 1:25) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
6. "Nàng bèn nói cùng người rằng: Xin lỗi, chúa ! Xưa có người đàn bà đứng tại đây, gần bên 
ông, đặng __________ __________ Đức Giê-hô-va; tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là 
người đó." (1Sa-mu-ên 1:26) 
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7. "Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi __________ __________. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin 
cùng Ngài." (1Sa-mu-ên 1:27) 
 
8. "Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó ___________ 
__________ _____________. " (1Sa-mu-ên 1:28) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
9. "Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 1:28) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



5 

 

 
 

 

 

 

 



6 

 

72. HÊLI VÀ HAI CON TRAI GIAN TÀ  (1Sa-mu-ên 2:12-36) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại." 
(1Sa-mu-ên 2:30) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
1. "Hai con trai của Hê-li là người (tốt lành/ gian tà), chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-
ên 2:12) 
 
2. "Còn Sa-mu-ên phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Người hãy còn (chăn bầy/ thơ ấu), thắt 
lưng một cái ê-phót bằng vải gai." (1Sa-mu-ên 2:18) 
 
3. Hê-li nói cùng các con trai mình rằng "Chẳng khá làm như vậy, hỡi con; điều ta nghe về việc 
bay vốn không tốt lành; (Ta/ bay) khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội." (1Sa-mu-ên 2:24) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
4. "Nếu người nầy phạm tội cùng người khác, __________ ___________ ___________ sẽ đoán 
xét nó; nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? " (1Sa-mu-ên 2:25) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
5. "Song chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toan giết chúng nó." 
(1Sa-mu-ên 2:25) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
6. "Còn gã trai trẻ Sa-mu-ên cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người." 
(1Sa-mu-ên 2:26) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
Một người của Đức Chúa Trời đến cùng Hê-li và nói rằng "Đức Giêhôva có phán như vầy:" 
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7. Điều sẽ xảy đến cho hai con ngươi, là Hóp-ni và Phi-nê-a, sẽ dùng làm dấu hiệu cho ngươi: 
một trong hai đứa sẽ chết trong một ngày. (1Sa-mu-ên 2:34) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
8. "Đoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ ___________ ___________; người sẽ làm theo lòng ta 
và ý ta." (1Sa-mu-ên 2:35) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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73. SA-MU-ÊN ĐƯỢC KÊU GỌI  (1Sa-mu-ên 3:1-20) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người 
ra hư." (1Sa-mu-ên 3:19) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. "Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li." (1Sa-mu-ên 3:1) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
2. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên; người thưa rằng: "Tôi đang ở đâu đây ?" (1Sa-mu-ên 
3:4) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
3. "Đoạn, người chạy đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông có kêu tôi. Hê-li đáp: Ta không 
kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại." (1Sa-mu-ên 3:5) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
4. Đức Giê-hô-va chẳng gọi Sa-mu-ên nữa (1Sa-mu-ên 3:6) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
5. "Đức Giê-hô-va lại gọi Sa-mu-ên lần thứ ba; người chỗi dậy, đi đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi 
đây, vì ông đã kêu tôi. Bấy giờ, Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ." (1Sa-mu-ên 3:8) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
6. "Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước : Hỡi Sa-mu-ên ! hỡi Sa-mu-ên ! Sa-
mu-ên thưa : Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài (đương nghe/ đương mệt) !" (1Sa-mu-ên 3:10) 
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7. "Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng : Nầy ta sẽ làm ra trong (Ê-díp-tô/ Y-sơ-ra-ên) một 
sự, phàm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lùng bùng." (1Sa-mu-ên 3:11) 
 
8. "Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người : Ngài chẳng để một (cái răng/ lời) 
nào của người ra hư." (1Sa-mu-ên 3:19) 
 
9. "Từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, cả Y-sơ-ra-ên đều biết rằng Sa-mu-ên được lập làm (tiên tri/ đứa 
trẻ) của Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 3:20) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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74. SỰ CHIẾM LẤY VÀ TRẢ LẠI HÒM GIAO ƯỚC (1Sa-mu-ên 4:1-7:2) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Bấy giờ, dân Bết-Sê-mết nói : Ai có thể đứng nổi trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chí 
thánh?" (1Sa-mu-ên 6:20) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
1. "Y-sơ-ra-ên ra trận đón những người (Phi-li-tin/ Ê-díp-tô)" (1Sa-mu-ên 4:1) 
 
2. " lúc giáp trận, Y-sơ-ra-ên bị dân Phi-li-tin (cười nhạo/ đánh bại)" (1Sa-mu-ên 4:2) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
3. "Khi dân sự đã trở về trại quân, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên nói rằng : Cớ sao ngày nay Đức 
Giê-hô-va để cho dân Phi-li-tin đánh bại chúng ta? Chúng ta hãy đi thỉnh __________ giao ước 
của Đức Giê-hô-va ở tại Si-lô; phải đem hòm đó về tại giữa chúng ta, nó ắt sẽ giải cứu chúng ta 
khỏi tay kẻ cừu nghịch chúng ta!" (1Sa-mu-ên 4:3) 
 
4. "Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, cả Y-sơ-ra-ên đều reo tiếng vui mừng 
lớn, đến đỗi ___________ phải rúng động." (1Sa-mu-ên 4:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
5. "Dân Phi-li-tin bèn sợ, vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân. Rồi la rằng: 
Khốn nạn cho chúng ta thay! Khi trước chẳng hề có xảy ra như vậy!" (1Sa-mu-ên 4:7) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
6. Thế thì người Phi-li-tin đầu hàng và chạy trốn. (1Sa-mu-ên 4:9-10) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
7. "Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy, còn hai con trai Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đều chết." 
(1Sa-mu-ên 4:11) 



13 

 

 
    Đúng hay Sai ? 
 
8. "Đoạn, chúng lấy hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền Đa-gôn, để ở bên Đa-gôn." (1Sa-mu-ên 
5:2) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
9. "Sáng ngày sau, dân Ách-đốt dậy sớm thấy Đa-gôn nằm sải (lưng/ mặt) úp xuống đất trước 
mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng nó bèn đem Đa-gôn đặt lại tại chỗ nó." (1Sa-mu-ên 5:3) 
 
10. "Nhưng tay Đức Giê-hô-va giáng họa lớn trên dân sự Ách-đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ 
chúng nó, lấy (bịnh trĩ lậu/ mưa đá) hành hại Ách-đốt và địa phận nó." (1Sa-mu-ên 5:6) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
11. Sau khi hòm giao ước đem sự hủy diệt trên Gát, dân xứ đó mang hòm đến Ec-rôn và dân sự 
"sai thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Phi-li-tin, mà nói rằng: Hãy khiêng hòm của Đức 
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đi, để nó trở về nơi cũ, và chớ làm cho chúng ta và dân sự chúng ta 
phải _________. " (1Sa-mu-ên 5:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
12. "Chúng nó sai sứ đến dân Ki-ri-át-Giê-a-rim mà nói rằng: Dân Phi-li-tin đã đem hòm của 
Đức Giê-hô-va về, hãy đi xuống đem nó về nơi các ngươi." (1Sa-mu-ên 6:21) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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75. SAU-LƠ ĐƯỢC CHỌN LÀM VUA Y-S Ơ-RA-ÊN (1Sa-mu-ên 9:1-12:25) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn 
lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào!" (1Sa-mu-ên 12:24) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
1. "Có một con trai, tên là Sau-lơ, còn trẻ và lịch sự. Trong dân Y-sơ-ra-ên chẳng ai lịch sự bằng 
người; người (thấp/ cao) hơn cả dân sự từ vai trở lên." (1Sa-mu-ên 9:2) 
 
2. "Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Kìa là người mà ta đã bảo 
ngươi; ấy người sẽ (chuNn bị/ quản trị) dân ta." (1Sa-mu-ên 9:17) 
 
3. "Sau-lơ đáp: Tôi chỉ là một người Bên-gia-min, là một chi phái (lớn/ nhỏ) hơn hết trong Y-sơ-
ra-ên; nhà tôi lại là (lớn/ hèn mọn) hơn hết các nhà của chi phái Bên-gia-min." (1Sa-mu-ên 9:21) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
4. "Sa-mu-ên lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trên đầu Sau-lơ" (1Sa-mu-ên 10:1) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
5. "Sa-mu-ên nhóm hiệp dân sự trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mích-ba, rồi nói cùng dân Y-sơ-ra-
ên rằng : Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Ta đã đem Y-sơ-ra-ên ra 
khỏi Ê-díp-tô; ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Ê-díp-tô và khỏi tay mọi _________ hà hiếp 
các ngươi." (1Sa-mu-ên 10:17-18) 
 
6. "Ngày nay các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng đã giải cứu các ngươi 
khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm; các ngươi đã thưa cùng Ngài rằng: Xin hãy lập một 
___________ quản trị chúng tôi ! Vậy bây giờ, hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va từ chi phái 
và từ hằng ngàn người." (1Sa-mu-ên 10:19) 
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Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
7. "Sa-mu-ên nói cùng cả dân sự rằng: Các ngươi có thấy người mà (Đức Giê-hô-va/ người ta) đã 
chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô mà la lên rằng: 
Nguyện vua vạn tuế!" (1Sa-mu-ên 10:24) 
 
8. "Bấy giờ, Sa-mu-ên nói cùng cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ta đã (làm ngơ/ vâng theo) mọi lời các 
ngươi nói cùng ta; ta đã lập một vua trên các ngươi;" (1Sa-mu-ên 12:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
9. "Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch 
mạng lịnh của Ngài; nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn." (1Sa-mu-ên 12:14) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
10. "Còn nếu các ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, bội nghịch mạng lịnh của 
Ngài, thì tay của Đức Giê-hô-va ắt sẽ giáng họa trên các ngươi như đã giáng họa trên tổ phụ các 
ngươi." (1Sa-mu-ên 12:15) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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76.TRẬN CHIẾN CỦA GIÔ-NA-THAN VÀ L ỜI THỀ CỦA SAU-LƠ (1Sa-mu-ên 14:1-46) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy." (1Sa-mu-ên 
14:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. "Một ngày kia, Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, nói cùng gã trai trẻ vác binh khí mình, mà 
rằng: Hè, chúng ta hãy đi qua đồn quân Phi-li-tin, đóng ở phía bên kia. Nhưng người chẳng nói 
cho cha mình hay." (1Sa-mu-ên 14:1) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
2. "Giô-na-than nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ 
chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va 
khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy." (1Sa-mu-ên 14:6) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
3. "Trong trận thứ nhứt nầy, Giô-na-than và kẻ vác binh khí người giết chừng (mười/ hai mươi) 
người, trong một khoảng nửa công đất." (1Sa-mu-ên 14:14) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
4. "Cũng trong ngày đó, dân Y-sơ-ra-ên bị mệt đuối. Vả lại, Sau-lơ có thề cùng dân sự rằng: 
Đáng rủa sả người nào sẽ ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức trước khi ta báo thù những kẻ 
cừu địch ta ! Vì vậy, cả dân sự đều cữ không ăn vật thực gì hết." (1Sa-mu-ên 14:24) 
 
    Đúng hay Sai ? 
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Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
5. "Nhưng (Giô-na/ Giô-na-than) không biết lời thề mà cha mình đã lập cùng dân sự, nên giơ đầu 
gậy mình cầm nơi tay chấm vào tàng mật ong, rồi lấy tay đem mật vào miệng, thì mắt người sáng 
ra." (1Sa-mu-ên 14:27) 
 
6. "Ồ ! Chớ chi ngày nay dân sự đã ăn vật chiếm được của thù nghịch, thì sự thua bại dân Phi-li-
tin đã (nhỏ/ lớn) hơn biết bao !" (1Sa-mu-ên 14:30) 
 
7. "Giô-na-than bị chỉ ra. Sau-lơ nói cùng Giô-na-than rằng: Hãy tỏ cho ta biết điều ngươi đã 
làm. Giô-na-than thú thật rằng : Tôi có dùng đầu gậy tôi cầm nơi tay mà nếm chút mật ong; nầy 
tôi đây phải (sống/ chết)." (1Sa-mu-ên 14:43) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
8. Sau-lơ nói: "Không, con trai ta, con sẽ không chết đâu !" (1Sa-mu-ên 14:44) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
9. "Nhưng dân sự đáp cùng Sau-lơ rằng : Uả ! Giô-na-than, là người đã làm cho Y-sơ-ra-ên được 
đại thắng dường kia, phải chết sao ? Điều đó chẳng nên! Chúng tôi chỉ sanh mạng của Đức Giê-
hô-va mà thề rằng một sợi tóc trên đầu người sẽ chẳng rụng xuống đất ; vì người ở cùng Đức 
Chúa Trời mà được thắng ngày nay. Như vậy, dân sự ____________ ___________ Giô-na-than, 
và người khỏi bị xử tử." (1Sa-mu-ên 14:45) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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77. ĐỨC CHÚA TRỜI BỎ SAU-LƠ (1Sa-mu-ên 15:10-35) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;" (1Sa-mu-ên 15:22) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
1. "Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên như vầy : Ta _________ _________ vì đã 
lập Sau-lơ làm vua; bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Sa-mu-ên buồn rầu, kêu cầu 
cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm." (1Sa-mu-ên 15:10-11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai : 
 
2. "Sa-mu-ên đi đến cùng Sau-lơ; Sau-lơ nói cùng người rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban 
phước cho ông ! Tôi đã làm theo lịnh của Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 15:13) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
3. "Sa-mu-ên hỏi người rằng: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta, cùng tiếng bò rống ta nghe 
kia, là làm sao ?" (1Sa-mu-ên 15:14) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
4. "Sau-lơ đáp rằng: Dân sự có dẫn chúng nó từ nơi người A-ma-léc đến; vì dân sự đã (diệt/ tha) 
những con tốt nhứt về chiên và bò, đặng dâng nó làm của lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của 
ông; vật còn lại, chúng tôi đã diệt hết đi." (1Sa-mu-ên 15:15) 
 
5. "Sao ngươi (vâng theo/ không vâng theo) lời phán của Đức Giê-hô-va ? Cớ sao ngươi xông 
vào của cướp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va ?" (1Sa-mu-ên 15:19) 
 
6. "Sau-lơ đáp cùng Sa-mu-ên rằng: Tôi thật có (bất tuân/ nghe theo) lời phán của Đức Giê-hô-
va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm; tôi có đem A-ga, vua dân A-ma-léc 
về, và diệt hết dân A-ma-léc." (1Sa-mu-ên 15:20) 
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7. "Sa-mu-ên nói: Vả, sự vâng lời (xấu hơn/ tốt hơn) của tế lễ" (1Sa-mu-ên 15:22) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
8. " Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm 
vua." (1Sa-mu-ên 15:23) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
9. "Sa-mu-ên nói cùng người: Ấy ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Y-sơ-ra-ên khỏi ngươi là như 
vậy, đặng ban cho kẻ lân cận ngươi, xứng đáng hơn ngươi." (1Sa-mu-ên 15:28) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
10. "Sa-mu-ên chẳng còn thấy Sau-lơ nữa cho đến ngày mình thác ; vì người ___________ 
__________ về việc Sau-lơ ; còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sau-lơ làm vua của Y-sơ-ra-ên." 
(1Sa-mu-ên 15:35) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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78. SA-MU-ÊN XỨC DẦU CHO ĐA-VÍT LÀM VUA  (1Sa-mu-ên 16:1-13) 
 
 
Câu Gốc : 
 
" Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-
hô-va nhìn thấy trong lòng." (1Sa-mu-ên 16:7) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
1. "Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ngươi buồn rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng nào 
? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của 
ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-lê-hem ; vì trong vòng các con trai người, ta đã 
___________ một người làm vua." (1Sa-mu-ên 16:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
2. "Sa-mu-ên làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình, và đi đến Bết-lê-hem. " (1Sa-mu-
ên 16:4) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
3. " Người cũng dọn Y-sai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế." (1Sa-mu-ên 
16:5) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
4. Y-sai biểu bảy con trai mình đi qua trước mặt Sa-mu-ên như vậy; thì Sa-mu-ên nói cùng Y-sai 
rằng: "Đức Giê-hô-va đã chọn một người trong chúng nó." (1Sa-mu-ên 16:10) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
5. "Đoạn, Sa-mu-ên nói cùng Y-sai rằng : Hết thảy con trai ngươi là đó sao ? Y-sai đáp rằng : 
Hãy còn đứa con (trưởng/ út), nhưng nó đi chăn chiên." (1Sa-mu-ên 16:11) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
6. "Vậy, Y-sai sai gọi người. Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch, và hình dung tốt đẹp. " 
(1Sa-mu-ên 16:12) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
7. "Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ấy là nó; hãy đứng dậy xức dầu cho nó." (1Sa-mu-
ên 16:12) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Sa-mu-ên lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, Thần của 
Đức Giê-hô-va cảm động (Gie-sê/ Đa-vít). " (1Sa-mu-ên 16:13) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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79. ĐA-VÍT VÀ GÔ-LI-ÁT  (1Sa-mu-ên 17:1-52) 
 
 
Câu Gốc : 
 
Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo;  vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến 
trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta." (1Sa-mu-ên 17:47) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
1. "Dân Phi-li-tin đứng trên núi phía nầy, còn Y-sơ-ra-ên đứng trên núi phía kia (trũng/ hồ) phân 
cách họ." (1Sa-mu-ên 17:3) 
 
2. "Bấy giờ, có một người lực sĩ từ trại quân Phi-li-tin mà ra, tên là (Phi-líp/ Gô-li-át) quê ở Gát ; 
bề cao người sáu thước một gang." (1Sa-mu-ên 17:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
3. "Người Phi-li-tin lại còn nói rằng: Phải, ngày nay ta thách lời nầy cho đội ngũ Y-sơ-ra-ên: Hãy 
khiến một người ra, đặng chúng ta đấu địch cùng nhau." (1Sa-mu-ên 17:10) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
4. Sau-lơ và cả Y-sơ-ra-ên nghe những lời của người Phi-li-tin, thì lấy làm vui mừng và háo hức 
lắm. (1Sa-mu-ên 17:11) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
5. "Đa-vít thưa với Sau-lơ rằng : Xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Phi-li-tin kia ! Kẻ tôi tớ vua sẽ 
đi đấu địch cùng hắn." (1Sa-mu-ên 17:32) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
6. "Sau-lơ lấy áo chiến mình mặc cho Đa-vít, đội cái mão đồng lên đầu người, và mặc áo giáp 
cho người." (1Sa-mu-ên 17:38) 
 
    Đúng hay Sai ? 
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7. Đa-vít mặc những quân trang đó vừa vặn và người mặc chúng ra trận. (1Sa-mu-ên 17:39) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
8. "Cầm một cây (sậy/ gậy), lựa dưới khe năm (cục đá/ con cá) bóng láng, để trong cái túi chăn 
chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Phi-li-tin." (1Sa-mu-ên 
17:40) 
 
9. "Người Phi-li-tin nói cùng Đa vít rằng: Ta há là một (con chó/ con thỏ) nên ngươi cầm gậy 
đến cùng ta ? Người Phi-li-tin bắt danh các thần mình mà rủa sả Đa-vít," (1Sa-mu-ên 17:43) 
 
10. "Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta 
nhân danh (Đức Giê-hô-va/ đức vua) vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-
ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục." (1Sa-mu-ên 17:45) 
 
11. "Đa-vít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, (trượt/ trúng) nơi trán người 
Phi-li-tin." (1Sa-mu-ên 17:49) 
 
12. "Như vậy Đa-vít (bắn/ thắng) được người Phi-li-tin bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh 
chết hắn mà không có gươm nơi tay." (1Sa-mu-ên 17:50) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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80. TÌNH BẠN CỦA ĐA-VÍT VÀ GIÔ-NA-THAN  (1Sa-mu-ên 20) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời." 
(1Sa-mu-ên 20:42) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. "Đa-vít trốn khỏi Na-giốt trong Ra-ma, đến cùng Giô-na-than, mà nói rằng: Tôi đã làm chi, tội 
ác tôi là gì? Tôi đã phạm tội chi cùng cha anh, mà người toan hại mạng sống tôi?" (1Sa-mu-ên 
20:1) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
2. "Đa-vít tiếp rằng: Mai là ngày mồng một, tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua. Hãy để cho 
tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ ba." (1Sa-mu-ên 20:5) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
3. "Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt, thì hãy nói cùng người rằng: Đa-vít có cố nài xin tôi cho nó đi 
về Giê-ru-sa-lem, quê hương nó, vì đó cả nhà nó dâng của lễ hằng năm." (1Sa-mu-ên 20:6) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
4. "Nếu người đáp: Tốt, thì kẻ tôi tớ anh sẽ được bình yên. Còn nếu người (vui mừng/ nổi giận), 
thì hãy biết rằng người định ý hại tôi." (1Sa-mu-ên 20:7) 
 
5. "Còn nếu cha tôi quyết lòng làm hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi, và anh sẽ đi 
(giận dữ/ bình yên). Bằng chẳng, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Giô-na-than cách nặng nề! Cầu xin 
Đức Giê-hô-va ở cùng anh, như Ngài đã ở cùng cha tôi !" (1Sa-mu-ên 20:13) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
6. Giô-na-than chẳng khiến Đa-vít thề vì người chẳng thích Đa-vít. (1Sa-mu-ên 20:17) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Giô-na-than tiếp rằng: Mai là ngày mồng một, sự vắng mặt anh người ta ắt sẽ thấy; vì chỗ 
anh sẽ ______________. Ngày mốt, chớ quên đi xuống mau đến nơi anh đã Nn ngày trước, là 
ngày định làm việc, và anh sẽ đợi gần bên ___________ ___________ Ê-xe." (1Sa-mu-ên 20:18-
19) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
8. "Tôi sẽ bắn ba (cái lao/ mũi tên) về phía hòn đá đó dường như tôi bắn vào một cái bia. Đoạn, 
tôi sẽ sai tôi tớ tôi" (1Sa-mu-ên 20:20-21) 
 
9. "Đoạn, tôi sẽ sai tôi tớ tôi, và bảo nó rằng: Hãy đi lượm các mũi tên. Nếu tôi nói với nó rằng: 
Kìa, các mũi tên ở bên nầy mầy, hãy lượm lấy đi, - bấy giờ anh hãy đến; tôi chỉ Đức Giê-hô-va 
hằng sống mà thề, mọi việc đều (nguy hiểm/ bình an) cho anh, chẳng có gì nên sợ hết! Nhưng 
nếu tôi nói cùng đứa trẻ rằng: Kìa, các mũi tên ở bên kia mầy, - bấy giờ anh khá đi, vì (vua/ Đức 
Giê-hô-va) khiến anh đi." (1Sa-mu-ên 20:21-22) 
 
10. Khi mọi sự đã rõ ràng rằng Sau-lơ thật sự truy tìm Đa-vít "Giô-na-than nói cùng Đa-vít rằng: 
Anh hãy đi (bình an/ kinh hoảng); chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau 
rằng: Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời 
đời." (1Sa-mu-ên 20:42) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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81. ĐA-VÍT HAI L ẦN THA M ẠNG SAU-LƠ (1Sa-mu-ên 23:14-24:22; 26) 
 
 
Câu Gốc : 
 
" vì ngày nay Ngài đã phó vua vào tay tôi, mà tôi không khứng tra tay vào đấng chịu xức dầu của 
Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 26:23) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. Sau-lơ tìm kiếm Đa-vít không ngớt; Cuối cùng Đức Chúa Trời phó người vào tay Sau-lơ. 
(1Sa-mu-ên 23:14) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
2. "Đa-vít thấy Sau-lơ đã kéo ra đặng hại mạng sống mình, thì ở lại trong (sa mạc/ rừng) của 
đồng vắng Xíp." (1Sa-mu-ên 23:15) 
 
3. "Sau-lơ và những kẻ theo người đi tìm Đa-vít. Đa-vít hay được điều đó, bèn xuống hòn đá, và 
ở trong đồng vắng Ma-ôn. Sau-lơ hay được, bèn (bỏ/ đuổi theo) Đa-vít trong đồng vắng Ma-ôn." 
(1Sa-mu-ên 23:25) 
 
4. "Thì có một sứ giả đến cùng Sau-lơ mà nói rằng: Hãy mau mau trở về, vì dân Phi-li-tin đã 
(đốt/ xâm phạm) xứ ta." (1Sa-mu-ên 23:27) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
5. "Khi Sau-lơ đuổi theo Phi-li-tin trở về rồi, có người đến nói cùng Sau-lơ rằng: Kìa, Đa-vít ở 
trong đồng vắng Ên-ghê-đi." (1Sa-mu-ên 24:2) 
 
    Đúng hay Sai ? 
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6. Sau-lơ đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó có một hang đá; nhưng Sau-lơ không vào 
đó.(1Sa-mu-ên 24:4) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
7. "Những kẻ theo Đa-vít nói cùng người rằng: Nầy là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông 
: Ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Hãy xử người tùy ý ông. Nhưng Đa-vít đứng dậy, 
cắt trộm vạt áo tơi của Sau-lơ." (1Sa-mu-ên 24:5) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. Đa-vít gọi Sau-lơ mà nói rằng "Kìa, hãy xem, chính mắt vua có thế thấy được rằng ngày nay, 
trong hang đá, (Đức Giê-hô-va/ người ta) đã phó vua vào tay tôi. Có người biểu giết vua; nhưng 
tôi dong-thứ cho vua, mà rằng: ta không tra tay trên mình chúa ta, vì người là đấng chịu xức dầu 
của Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 24:11) 
 
9. Saulơ nói cùng Đa-vít rằng: "Con thật công bình hơn cha; vì con có lấy điều thiện mà báo 
(điều ác/ điều thiện) cha đã làm cho con." (1Sa-mu-ên 24:18) 
 
10. "Sau-lơ bèn chỗi dậy kéo ba ngàn tinh binh của Y-sơ-ra-ên, đi xuống đồng vắng Xíp đặng 
(chào đón/ tìm) Đa-vít." (1Sa-mu-ên 26:2) 
 
11. "Vậy, Đa-vít và A-bi-sai lúc ban đêm, vào giữa quân lính, thấy Sau-lơ đương (ăn/ ngủ), nằm 
trong đồn, cây giáo cặm dưới đất tại nơi đầu giường. Áp-ne và quân lính nằm ở xung quanh 
người." (1Sa-mu-ên 26:7) 
 
12. "Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi tra tay vào kẻ chịu xức dầu của Ngài! Ta xin ngươi 
chỉ hãy lấy cây giáo nơi (chân/ đầu giường) người cùng cái bình nước, rồi chúng ta hãy đi." (1Sa-
mu-ên 26:11) 
 
13. "Bấy giờ, Sau-lơ nói: Ta có phạm tội; hỡi Đa-vít, con ta, hãy trở lại! Ta sẽ chẳng làm hại cho 
con nữa, vì ngày nay, con đã kính nể mạng sống ta. Thật, ta đã làm (siêng năng/ điên cuồng), 
phạm một lỗi rất trọng." (1Sa-mu-ên 26:21) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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82. SAU-LƠ VÀ CÁC CON TRAI CH ẾT TRẬN (1Samuên 31) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm 
vua." (1Sa-mu-ên 15:23) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
1. "Bấy giờ dân Phi-li-tin giao chiến cùng Y-sơ-ra-ên; người Y-sơ-ra-ên (chiến đấu/ chạy trốn) 
trước mặt dân Phi-li-tin, và nhiều người trong bọn bị vít chết, ngã xuống trên núi Ghinh-bô-a." 
(1Sa-mu-ên 31:1) 
 
2. "Dân Phi-li-tin hăng rượt theo Sau-lơ cùng con trai người, (giúp/ giết) Giô-na-than, A-bi-na-
đáp, và Manh-ki-sua, là các con trai của Sau-lơ." (1Sa-mu-ên 31:2) 
 
3. "Thế trận dữ dội cho Sau-lơ; những lính cầm (gươm/ cung) bắn trúng người, làm cho trọng 
thương." (1Sa-mu-ên 31:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
4. "Sau-lơ nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: Hãy rút gươm ngươi, đâm ta đi, kẻo những kẻ 
không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng." (1Sa-mu-ên 31:4) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
5. Kẻ vác binh khí làm theo như S au-lơ nói. (1Sa-mu-ên 31:4) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
6. "Những người Y-sơ-ra-ên ở bên kia trũng và bên kia sông Giô-đanh, thấy đạo binh Y-sơ-ra-ên 
chạy trốn, Sau-lơ và ba con trai người đã chết, thì bỏ các thành mình mà trốn đi; nên nỗi dân Phi-
li-tin đến ở đó." (1Sa-mu-ên 31:7) 
 
    Đúng hay Sai ? 
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Điền vào chỗ trống : 
 
7. "Nhưng khi dân sự Gia-be ở Ga-la-át hay điều dân _______________ đã làm cho Sau-lơ, thì 
những người dõng sĩ trong bọn đứng dậy, đi trọn đêm" (1Sa-mu-ên 31:11-12) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
8. Họ "gỡ lấy xác của Sau-lơ và của con trai người khỏi tường thành Bết-san; rồi họ trở về Gia-
be, thiêu đốt các thây tại đó," (1Sa-mu-ên 31:12) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
9. "Lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu xủ tơ, ở gần Gia-be, và ____________ ____________ 
trong bảy ngày." (1Sa-mu-ên 31:13) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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83. ĐA-VÍT LÀM VUA Y-S Ơ-RA-ÊN (2Sa-mu-ên 5:1-4) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Vậy bây giờ, ngươi hãy nói cùng Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, như vầy: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán 
như vầy: Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ dẫn 
dắt dân Y-sơ-ra-ên của ta." (2Sa-mu-ên 7:8) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. Bấy giờ, chỉ chi phái Giu-đa đến cùng Đa-vít tại Hếp-rôn, mà nói rằng: Chúng tôi đây vốn là 
cốt nhục của vua." (2Sa-mu-ên 5:1) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
2. "Đã từ xưa, khi (Sa-mu-ên/ Sau-lơ) còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Y-sơ-ra-ên ra trận 
và đem họ về." (2Sa-mu-ên 5:2) 
 
3. "Đức Giê-hô-va có phán cùng vua rằng: Ngươi sẽ chăn dân sự ta, và làm (tôi tớ/ vua) của Y-
sơ-ra-ên." (2Sa-mu-ên 5:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
4. "Vậy, hết thảy các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến cùng vua tại Hếp-rôn; vua Đa-vít lập giao ước 
với họ tại Hếp-rôn, trước mặt Đức Giê-hô-va." (2Sa-mu-ên 5:3) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
5. "Chúng xức dầu cho Đa-vít làm vua của Y-sơ-ra-ên." (2Sa-mu-ên 5:3) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
 



41 

 

Điền vào chỗ trống : 
 
6. "Khi Đa-vít khởi trị vì, tuổi đã được __________ __________; người cai trị __________ 
___________năm." (2Sa-mu-ên 5:4) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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84. HÒM GIAO ƯỚC VỀ GIÊ-RU-SA-LEM  (2Sa-mu-ên 6:1-19) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Đoạn, người chỗi dậy, có cả dân sự đồng theo, đi từ Ba-lê ở xứ Giu-đa đặng thỉnh hòm của Đức 
Chúa Trời lên; trước hòm ấy dân cầu khNn danh Chúa, tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn 
quân, vẫn ngự ở giữa chê-ru-bim tại trên hòm ấy." (2Sa-mu-ên 6:2) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
1. "Đa-vít lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Y-sơ-ra-ên, số chừng ba 
___________ người." (2Sa-mu-ên 6:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
2. "Chúng để hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà A-bi-na-đáp" 
(2Sa-mu-ên 6:3) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
3. "Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-xa; Đức Chúa Trời hành hại người 
vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó, gần bên hòm của Đức Chúa Trời." (2Sa-mu-ên 6:7) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
4. "Như vậy, hòm của Đức Giê-hô-va ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm." (2Sa-mu-ên 6:11) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
5. "Khi những người khiêng hòm của Đức Chúa Trời đã đi sáu bước, thì Đa-vít tế một con bò 
đực và một con thú mập béo." (2Sa-mu-ên 6:13) 
 
    Đúng hay Sai ? 
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Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
6. "Ấy Đa-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên lấy tiếng (thì thầm/ vui mừng) và tiếng kèn thổi mà thỉnh 
hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy." (2Sa-mu-ên 6:15) 
 
7. "Vậy, chúng đem hòm của Đức Giê-hô-va vào, đặt tại chỗ, (ngay góc/ giữa) trại Đa-vít đã 
dựng cho hòm đó; rồi Đa-vít dâng (tiền/ của lễ thiêu) và (vàng bạc/ của lễ thù ân) tại trước mặt 
Đức Giê-hô-va." (2Sa-mu-ên 6:17) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng : 
 
8. "Người phát cho hết thảy dân chúng Y-sơ-ra-ên, bất luận nam hay nữ... 
a.mỗi người một ổ bánh 
b. một miếng thịt  
c. một bánh nho 
d. Tất cả những câu trên 
" Đoạn, hết thảy ai về nhà nấy." (2Sa-mu-ên 6:19) 
 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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85. GIAO ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI ĐA-VÍT  (2Sa-mu-ên 7:1-17) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời ; ngôi ngươi sẽ 
được vững lập đến mãi mãi." (2Sa-mu-ên 7:16) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
1. "Khi vua đã ngự trong cung mình, và Đức Giê-hô-va đã giải cứu người khỏi các kẻ thù nghịch 
chung quanh mình, khiến cho người được bình an, thì vua nói cùng tiên tri Na-than rằng: Hãy 
xem, ta ngự trong cái cung bằng bá hương, còn hòm của Đức Chúa Trời lại ở dưới màn trướng." 
(2Sa-mu-ên 7:1-2) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
"Nhưng trong lúc ban đêm, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Na-than rằng:" (2Sa-mu-ên 7:4) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
2. "Hãy đi nói cùng Đa-vít, tôi tớ ta, rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi há sẽ xây cho ta 
một (cái đền/ cái trại) để ta ngự tại đó sao ? Ngươi biết từ ngày ta đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ 
Ê-díp-tô cho đến ngày nay, ta chẳng có ngự trong đền nào, nhưng hằng đi đó đây dưới (xe kéo/ 
trại) và (nhà tạm/ nhà kho)." Khắp nơi nào ta ngự qua với dân Y-sơ-ra-ên, ta há có phán lời gì 
cùng một trưởng nào trong các chi phái Y-sơ-ra-ên, là kẻ ta dặn chăn dân sự ta, sao ? Ta há có 
phán cùng chúng nó rằng : Cớ sao các ngươi không dựng cho ta một đền thờ bằng gỗ bá hương 
?" (2Sa-mu-ên 7:5-7) 
 
3. "Vậy bây giờ, ngươi hãy nói cùng Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, như vầy : Đức Giê-hô-va vạn quân có 
phán như vầy: Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ 
(chiến cự/ dẫn dắt) dân Y-sơ-ra-ên của ta." (2Sa-mu-ên 7:8) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
4. Đức Giê-hô-va cũng phán rằng "Khi các ngày ngươi đã mãn, và ngươi ngủ với các tổ phụ 
ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sanh ra, và ta sẽ khiến 
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cho nước nó bền vững. Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó 
vững bền đời đời." (2Sa-mu-ên 7:12-13) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
5. Ngài lại phán "Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời; 
ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi." (2Sa-mu-ên 7:16) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
"Na-than đến thuật lại cho Đa-vít mọi lời nầy và sự mặc thị nầy." (2Sa-mu-ên 7:17) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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86. ĐA-VÍT ĐỐI ĐÃI TỬ TẾ VỚI MÊ-PHI-BÔ-SẾT (2Sa-mu-ên 9:1-13) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Nguyện sự thương xót Chúa đến cùng tôi, để tôi được sống; Vì luật pháp Chúa là điều tôi ưa 
thích." (Thi-thiên 119:77) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. "Bấy giờ, Đa-vít nói rằng: Có người nào của nhà Sau-lơ còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Giô-
na-than mà làm ơn cho người." (2Sa-mu-ên 9:1) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
2. "Xíp-ba thưa cùng vua rằng: Còn một người con trai của Giô-na-than bị tật hai chân." (2Sa-
mu-ên 9:3) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
3. "Khi Mê-phi-bô-sết, con trai của Giô-na-than, cháu Sau-lơ, đã đến bên Đa-vít, thì (quỳ gối/ 
sấp mình) xuống đất và lạy." (2Sa-mu-ên 9:6) 
 
4. "Vua bèn gọi Xíp-ba, tôi tớ của Sau-lơ, mà nói rằng: Ta (chẳng ban/ đã ban) cho con trai chủ 
người mọi tài sản thuộc về Sau-lơ và nhà người." (2Sa-mu-ên 9:9) 
 
5. "Vậy, ngươi cùng các con trai và tôi tớ ngươi phải (bỏ/ cày) đất đó cho người, rồi nộp hoa lợi 
đất sanh sản, hầu cho con trai chủ ngươi có bánh ăn. Mê-phi-bô-sết, con trai chủ ngươi, sẽ ăn 
(trong ngục/ chung bàn) ta luôn luôn. Vả, Xíp-ba có mười lăm con trai và hai mươi tôi tớ." (2Sa-
mu-ên 9:10) 
 
6. "Xíp-ba thưa cùng vua rằng: Kẻ tôi tớ vua (sẽ chẳng/ sẽ) làm mọi điều vua chúa tôi dặn biểu." 
(2Sa-mu-ên 9:11) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
7. Vua truyền rằng "Ấy vậy, Mê-phi-bô-sết ăn chung bàn Đa-vít như một con trai của vua vậy." 
(2Sa-mu-ên 9:11) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
8. "Mê-phi-bô-sết có một con trai nhỏ, tên là ___________; và hết thảy những người ở trong nhà 
Xíp-ba đều là tôi tớ của Mê-phi-bô-sết." (2Sa-mu-ên 9:12) 
 
9. "Mê-phi-bô-sết ở tại Giê-ru-sa-lem, bởi vì người ăn luôn chung _____________ của vua. 
Người bị ____________ hai chân." (2Sa-mu-ên 9:13) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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87. CUỘC TU BỘ CỦA ĐA-VÍT, SỰ ĐOÁN PHẠT VÀ VI ỆC MUA SÂN ĐẠP LÚA (2Sa-
mu-ên 24:1-25) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Đa-vít bèn đáp cùng Gát rằng : Sự khốn khổ tôi lớn thay! Thế thì, nguyện tôi sa vào tay của 
Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm; nhưng chớ cho tôi sa vào tay của 
loài người ta." (2Sa-mu-ên 24:14) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. "Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phừng cùng dân Y-sơ-ra-ên. Ngài giục lòng Đa-vít 
nghịch cùng chúng, mà rằng: Hãy đi tu bộ dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa." (2Sa-mu-ên 24:1) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
2. "(Sa-mu-ên/ Giô-áp) đáp cùng vua rằng: Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua làm cho 
dân sự vua ngày nay được còn thêm gấp bằng trăm, và nguyện (tai/ mắt) vua chúa tôi thấy sự gia 
thêm ấy! Nhưng cớ sao vua chúa tôi (buồn lòng/ vui lòng) về một việc như vậy?" (2Sa-mu-ên 
24:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai ): 
 
3. Giô-áp và các quan tướng cứ ở trước mặt vua mà không đi ra đặng tu bộ dân Y-sơ-ra-ên. (2Sa-
mu-ên 24:4) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
4. "Giô-áp bèn trao cho vua cái sổ trọn sự tu bộ dân sự: Trong Y-sơ-ra-ên có tám trăm ngàn 
người lính chiến, có tài cầm gươm được, và trong Giu-đa năm trăm ngàn người." (2Sa-mu-ên 
24:9) 
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Gạch dưới tất cả những câu trả lời đúng : 
 
5. "Sau khi tu bộ dân sự rồi, Đa-vít bị lương tâm cắn rứt, bèn cầu Đức Giê-hô-va rằng: (2Sa-mu-
ên 24:10) 
a. Tôi làm như vậy, thật là đã phạm tội rất nặng.  
b. Vậy, bây giờ Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy cất tội lỗi của kẻ tôi tớ Ngài đã phạm;  
c. Tôi có làm cách khôn ngoan." 
 
"Hãy đi nói với Đa-vít: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta có ba điều định cho ngươi; trong ba 
điều đó, hãy chọn một, rồi ta sẽ lấy nó mà phạt ngươi." (2Sa-mu-ên 24:12) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
6. "Đa-vít bèn đáp cùng Gát rằng: Sự khốn khổ tôi lớn thay! Thế thì, nguyện tôi sa vào tay của 
Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm; nhưng chớ cho tôi sa vào tay của 
loài người ta." (2Sa-mu-ên 24:14) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
7. "Vậy, Đức Giê-hô-va khiến (trận lụt/ dịch hạch) phá hại trong dân Y-sơ-ra-ên, từ buổi sớm 
mai cho đến thì giờ Ngài đã nhứt định." (2Sa-mu-ên 24:15) 
 
8. "Ngày đó, Gát đến tìm Đa-vít, và nói rằng: Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại 
nơi sân (phơi lúa/ đạp lúa) của A-rau-na, người Giê-bu-sít." (2Sa-mu-ên 24:18) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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88. SA-LÔ-MÔN LÀM VUA  (1Các Vua 1:28-53) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Đức Giê-hô-va đã ở cùng vua chúa tôi thể nào, nguyện Ngài cũng ở cùng Sa-lô-môn thể ấy" (1 
Các Vua 1:37) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
1. "Đa-vít bèn thề mà rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã giải cứu mạng sống ta 
khỏi các hoạn nạn! Ta nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng ngươi 
rằng: Quả hẳn Sa-lô-môn, con trai ngươi, sẽ (bị tù/ trị vì) kế ta, nó sẽ ngồi trên ngai thế cho ta; 
thì ngày nay ta sẽ làm hoàn thành điều đó." (1 Các Vua 1:29-30) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
2. "Bát-Sê-ba cúi mặt xuống đất và lạy trước mặt vua, mà tâu rằng: Nguyện vua Đa-vít, chúa tôi, 
vạn tuế !" (1 Các Vua 1:31) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng : 
 
3. "Đoạn, vua Đa-vít nói: Hãy gọi cho ta...(1 Các Vua 1:32) 
 
a. thầy tế lễ Xa-đốc 
b. tiên tri Na-than  
c. Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa.  
d. Tất cả những câu trên.  
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
4. "Rồi vua nói với họ rằng: Hãy đem các đầy tớ của chủ các ngươi theo, đỡ (Sau-lơ/ Sa-lô-môn), 
con trai ta, lên cỡi con la của ta, rồi đưa nó đến Ghi-hôn." (1 Các Vua 1:33) 
 
5. "Ở đó, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than phải (công bố/ xức dầu) cho người làm vua Y-sơ-
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ra-ên. Đoạn, các ngươi hãy thổi kèn lên mà hô rằng:Vua Sa-lô-môn vạn tuế !" (1 Các Vua 1:34) 
 
6. " Các ngươi sẽ theo sau người trở lên, người sẽ đến ngồi trên ngai ta, và trị vì thế cho ta. Ấy là 
người mà ta đã lập làm (quan xét/ vua) của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa." (1 Các Vua 1:35) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
7. "Đức Giê-hô-va đã ở cùng vua chúa tôi thể nào, nguyện Ngài cũng ở cùng Sa-lô-môn thể ấy, 
và khiến ngôi người còn __________ ___________ hơn ngôi của vua Đa-vít, là chúa tôi!" (1 Các 
Vua 1:37) 
 
8. "Thầy tế lễ Xa-đốc lấy cái sừng dầu trong Đền tạm, và xức cho Sa-lô-môn. Người ta thổi 
kèn,___________ dân sự đều hô lên rằng: Vua Sa-lô-môn vạn tuế!" (1 Các Vua 1:39) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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89. SA-LÔ-MÔN CẦU XIN SỰ KHÔN NGOAN  (1 Các Vua 3:3-14) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Sa-lô-môn kính mến Đức Giê-hô-va, và đi theo các luật lệ của Đa-vít, cha mình;" (1 Các Vua 
3:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. "Sa-lô-môn kính mến Đức Giê-hô-va, và đi theo các luật lệ của Đa-vít, cha mình; song người 
dâng của lễ và xông hương tại trên nơi cao." (1 Các Vua 3:3) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
2. "Tại Ga-ba-ôn, lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn trong cơn chiêm bao, và 
phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ___________ cho ngươi." (1 Các Vua 3:5) 
 
3. Sa-lô-môn nói "Kẻ tôi tớ ____________ ở giữa dân của _________ chọn, là một dân đông vô 
số, không thể đếm được." (1 Các Vua 3:8) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
4. "Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng (cứng cỏi/ khôn sáng), để đoán xét dân sự Ngài và 
phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn nầy của Chúa?" (1Các Vua 3:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
5. Lời của Sa-lô-môn không đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó. (1 Các Vua 3:10) 
 
    Đúng hay Sai ? 
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Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
6. Chúa phán cùng Sa-lô-môn rằng "Nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi 
tấm lòng (khôn ngoan thông sáng/ dại dột cứng cỏi), đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và 
sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang." (1 Các Vua 3:12) 
 
7. "Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là (sự giàu có và sự vinh 
hiển/ bài hát và điệu múa), đến đỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như 
ngươi." (1 Các Vua 3:13) 
 
8. "Lại nếu ngươi đi trong đường lối (ngươi/ ta), gìn giữ luật pháp và điều răn (ngươi/ ta), như 
Đa-vít, cha ngươi, đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm." (1 Các Vua 3:14) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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90. SỰ KHÔN NGOAN CỦA SA-LÔ-MÔN  (1 Các Vua 3:16-28; 4:21-34) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương đông, và sự khôn 
ngoan của người Ê-díp-tô." (1 Các Vua 4:30) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. "Bấy giờ, có hai con bợm đến cùng vua, đứng trước mặt vua. Một đứa nói: Chúa tôi ôi! Người 
đàn bà nầy và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà đó." (1 Các Vua 3:16-17) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
2. "Sau ba ngày, người nầy cũng đẻ" (1Các Vua 3:18) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
3. "Lúc ban đêm, con trai của người nầy ___________, bởi vì người đã nằm đè trên nó." (1Các 
Vua 3:19) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
4. "Đêm khuya người chỗi dậy, và trong khi con đòi vua (nghỉ/ ngủ), thì người lấy con trai tôi 
khỏi bên tôi, mà để nó nằm trong lòng mình; rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi." 
(1Các Vua 3:20) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
5. "Người đàn bà kia trả lời rằng: Không phải vậy; vì đứa sống là con trai tao, đứa chết là con trai 
mầy." (1Các Vua 3:22) 
 



62 

 

    Đúng hay Sai ? 
 
6. Vua bèn tiếp rằng: Vậy, hãy đem cho ta một cây viết. Người ta đem cho vua một cây viết. 
(1Các Vua 3:24) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
7. "Vua lại phán: Hãy chia đứa trẻ sống làm hai; phân nửa cho người nầy và phân nửa cho người 
kia." (1Các Vua 3:25) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
8. "Nhưng mẹ của đứa trẻ sống, - vì gan ruột cảm động thương yêu con mình, - bèn tâu với vua 
rằng: Ôi, chúa tôi! Xin hãy cho người kia con trẻ sống, (chớ/ hãy) giết nó." (1 Các Vua 3:26) 
 
9. "Nhưng người kia nói rằng: Nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mầy; hãy (chia/ 
bỏ) nó đi." (1 Các Vua 3:26) 
 
10. "Bấy giờ, vua cất tiếng phán rằng: Hãy cho người nầy đứa trẻ sống, chớ giết nó; ấy là (bạn/ 
mẹ) nó." (1 Các Vua 3:27) 
 
11."Người nói ba ngàn (câu châm ngôn/ câu đố), và làm một ngàn năm bài thơ." (1 Các Vua 
3:32) 
 
12. "Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự (giàu có/ khôn ngoan) của Sa-lô-môn, và các vua ở thế 
gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người, đều sai sứ đến." (1 Các Vua 4:34) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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91. SA-LÔ-MÔN XÂY ĐỀN THỜ (1 Các Vua 6:1-38) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Ta sẽ ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên, chẳng hề bỏ Y-sơ-ra-ên, là dân ta." (1 Các Vua 6:13) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
1. "Xảy ra năm bốn trăm tám mươi, sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là năm thứ tư 
của Sa-lô-môn trị-vì trên Y-sơ-ra-ên, nhằm tháng Xíp, nghĩa là tháng thứ hai, thì người cất 
___________ của Đức Giê-hô-va." (1 Các Vua 6:1) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
2. "Khi cất đền, người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hầm, nên không (thấy/ nghe tiếng) búa, rìu hay 
là khí-dụng khác bằng sắt tại nơi đền đương khi cất." (1 Các Vua 6:7) 
 
3. "Khi cất đền xong; thì Sa-lô-môn lợp nó bằng đòn tay và ván gỗ (thông/ bá-hương." (1 Các 
Vua 6:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
4. "Từ cuối phía trong đền hai mươi thước, người đóng ngăn bằng ván bá-hương, từ nền cho đến 
trần, đặng làm nơi chí-thánh." (1 Các Vua 6:16) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
5. "Còn nơi chí-thánh, Sa-lô-môn đặt ở phía trong đền, tận cuối trong, đặng để hòm giao-ước của 
Đức Giê-hô-va tại đó." (1 Các Vua 6:19) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
6. "Người cũng bọc vàng toàn cả nhà; người cũng lót vàng khắp mặt bàn-thờ ở đằng trước nơi 
chí-thánh." (1 Các Vua 6:22) 
 
    Đúng hay Sai ? 
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7. "Người làm cho nơi chí-thánh hai chê-ru-bim bằng gỗ ô-li-ve, bề cao mười thước." (1 Các Vua 
6:23) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
8. "Người cũng bọc ____________ cho hai chê-ru-bim." (1 Các Vua 6:28) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
9. "Bốn phía vách đền, phía trong và phía ngoài, Sa-lô-môn khiến (chạm nổi/ làm nứt) lên hình 
chê-ru-bim, cây chà-là và hoa nở;" (1 Các Vua 6:29) 
 
10. "Cũng phủ đất nhà bằng (bạc/ vàng), bề trong và bề ngoài." (1 Các Vua 6:30) 
 
11. "Tại chỗ vào nơi chí-thánh, người làm một cái cửa hai cánh bằng gỗ (sồi/ ô-li-ve); " (1 Các 
Vua 6:31) 
 
12. "Người xây tường hành-lang phía trong bằng ba hàng (gỗ/ đá) chạm, và một hàng cây xà gỗ 
bá-hương." (1 Các Vua 6:36) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
13. Sa-lô-môn cất đền hết bảy mươi năm. (1 Các Vua 6:38) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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92. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ (1 Các Vua 8:1-66) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Về các lời tốt-lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi-tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào 
không ứng-nghiệm." (1 Các Vua 8:56) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
1. "Bấy giờ, Sa-lô-môn vời đến mình, ở tại Giê-ru-sa-lem, các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên, hết thảy 
các quan-trưởng của chi-phái, và những trưởng-tộc của Y-sơ-ra-ên, đặng rước (hòm giao-ước/ 
hòm châu báu) của Đức Giê-hô-va từ thành của Đa-vít, tức là Si-ôn." (1 Các Vua 8:1) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng : 
 
2. Họ mang hòm giao ước đi luôn với... (1 Các Vua 8:4) 
a. Đền-tạm  
b. các khí-dụng thánh ở trong Đền-tạm 
c. Tất cả những câu trên 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
3. "Những thầy tế-lễ và người Lê-vi khiêng các đồ đó lên." (1 Các Vua 8:4) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
4. "Vua Sa-lô-môn và cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên đã hiệp với người, và đứng trước hòm, giết bò và 
chiên làm của-lễ rất nhiều, không thế đếm được." (1 Các Vua 8:5) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
5. "Những thầy tế-lễ đem hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va đến nơi nó, trong nơi chí-thánh, dưới 
cánh (chim/ chê-ru-bim)." (1 Các Vua 8:6) 
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6. "Trong hòm chỉ có hai (hòn sỏi/ bảng đá) mà Môi-se đã để, tại núi Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va 
lập giao-ước với dân Y-sơ-ra-ên, lúc họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô." (1 Các Vua 8:9) 
 
7. "Xảy khi những thầy tế-lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có (mây/ lửa) đầy-dẫy nhà của Đức Giê-
hô-va," (1 Các Vua 8:10) 
 
8. Đoạn, vua xây lại, và (ban bánh/ chúc phước) cho hội chúng Y-sơ-ra-ên. Cả hội chúng Y-sơ-
ra-ên đều đứng.  
(1 Các Vua 8:14) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
9. "Vua và cả Y-sơ-ra-ên đều dâng các của-lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va." (1 Các Vua 8:62) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
10. "Trong lúc đó, Sa-lô-môn và cả dân Y-sơ-ra-ên, một hội-chúng rất lớn, ở từ miền Ha-mát cho 
đến khe Ê-díp-tô, hiệp tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, mà giữ (trẻ/ lễ) trong 
bảy ngày, lại bảy ngày khác nữa, cọng mười bốn ngày." (1 Các Vua 8:65) 
 
11. "Ngày thứ tám, vua cho dân-sự về; dân chúc phước cho vua, đi trở về trại mình, lấy làm 
mừng-rỡ vui lòng về mọi (công việc/ sự tốt-lành) mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Đa-vít, kẻ tôi-tớ 
Ngài, và cho Y-sơ-ra-ên, dân-sự của Ngài." (1 Các Vua 8:66) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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93. NỮ HOÀNG NƯỚC SÊ-BA (1 Các Vua 10:1-13) 
 
 
Câu Gốc : 
 
" Bởi vì Đức Giê-hô-va yêu-dấu Y-sơ-ra-ên mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai-trị 
theo sự ngay-thẳng và công-bình." (1 Các Vua 10:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai ): 
 
1. "Khi nữ-vương Sê-ba nghe nói về danh-tiếng của Sa-lô-môn và về danh của Đức Giê-hô-va, 
bèn đến hỏi thử Sa-lô-môn nhiều câu đố." (1 Các Vua 10:1) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
2. "Bà đến Giê-ru-sa-lem có hầu-hạ theo rất đông, lạc-đà chở (rơm/ thuốc thơm), nhiều (càng/ 
vàng) và (nọc độc/ ngọc). Bà đến cùng Sa-lô-môn, nói với người mọi điều có ở trong lòng 
mình." (1 Các Vua 10:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
3. "Sa-lô-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào Nn-bí quá cho vua, mà vua không giải nghĩa 
nổi cho bà." (1 Các Vua 10:3) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
4. Rồi bà nói rằng: Điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn-ngoan của vua, thì chẳng 
thật. (1 Các Vua 10:6) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
5. "Các tôi-tớ vua thật có ___________ thay ! Các tôi-tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, 
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nghe sự khôn-ngoan của vua, lấy làm có ___________ thay !" (1 Các Vua 10:8) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
6. "Đoạn nữ-vương dâng cho vua một trăm hai mươi ta-lâng vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng 
ngọc quí." (1 Các Vua 10:10) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
7. "Đoàn tàu Hi-ram chở vàng Ô-phia, cũng chở cây bạch-đàn rất nhiều, và ngọc quí." (1 Các 
Vua 10:11) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
8. Vua Sa-lô-môn không ban cho nữ-vương Sê-ba gì cả. (1 Các Vua 10:13) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
9. "Đoạn, bà và các tôi-tớ bà lên đường trở về (xe/ xứ) mình." (1 Các Vua 10:13) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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94. SA-LÔ-MÔN XÂY BỎ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA  (1 Các Vua 11:1-13, 41-43) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của 
Y-sơ-ra-ên" (1 Các Vua 11:9) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
1. "Trong buổi già-yếu, các hoàng-hậu của Sa-lô-môn dụ (tâm trí/ lòng) người đi theo các thần 
khác: Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn-lành như thể (tâm trí/ 
lòng) của Đa-vít, là cha người." (1 Các Vua 11:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
2. "Vì Sa-lô-môn cúng-thờ Át-tạt-tê, nữ-thần của dân Si-đôn, và thần Minh-côm, là thần đáng 
gớm-ghiếc của dân Am-môn." (1 Các Vua 11:5) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
3. "Bấy giờ, Sa-lô-môn lại xây-cất tại trên núi đối ngang Giê-ru-sa-lem, một nơi cao cho Kê-
móc, vật đáng gớm-ghiếc của dân Mô-áp, và cho Mo-lóc, vật đáng gớm-ghiếc của dân Am-
môn." (1 Các Vua 11:7) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
4. "Vua cũng làm như vậy cho __________ ___________ các ___________ ____________ 
ngoại của mình, xông hương và tế-lễ cho thần của chúng nó." (1 Các Vua 11:8) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
5. "Đức Giê-hô-va (đẹp lòng/ nổi giận) cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người," (1 Các Vua 11:9) 
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6. Đức Giê-hô-va "phán bảo người rằng (chớ theo/ hãy theo) các thần khác; nhưng người không 
vâng theo lịnh của Đức Giê-hô-va." (1 Các Vua 11:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
7. "Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều nầy, không giữ giao-ước 
và luật-pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi-tớ ngươi." 
(1 Các Vua 11:11) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
8. "Lại ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi nó; song vì cớ Đa-vít, đầy-tớ ta, và vì cớ Giê-ru-sa-lem 
mà ta đã chọn, ta sẽ để lại (sáu/ một) chi-phái cho con trai ngươi." (1 Các Vua 11:13) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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95. VƯƠNG QUỐC BN CHIA RA  (1 Các Vua 11:26-40; 12:1-24) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"vì điều đó bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến, đặng làm cho ứng-nghiệm lời Ngài"" (1 Các Vua 12:15) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. "Vả, Giê-rô-bô-am là một người mạnh-dạn và tài-năng; Sa-lô-môn thấy người tuổi trẻ có tài-
nghề, bèn đặt người làm đầu-xâu cho cả nhà Giô-sép." (1 Các Vua 11:28) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
2. "Xảy trong lúc đó, Giê-rô-bô-am ở Giê-ru-sa-lem đi ra, gặp (vua/ tiên-tri) A-hi-gia ở Si-lô tại 
giữa đường, mặc cái áo tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi." (1 Các Vua 11:29) 
 
3. "A-hi-gia bèn nắm (khăn/ áo) mới người mặc trong mình mà xé ra làm mười hai miếng." (1 
Các Vua 11:30) 
 
4. "Đoạn, người nói với Giê-rô-bô-am rằng: Hãy lấy (hai/ mười) miếng về phần ngươi, vì Giê-
hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vậy: Kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Sa-lô-
môn và trao cho ngươi (hai/ mười) chi-phái của nước ấy." (1 Các Vua 11:31) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
5. "Ta sẽ để lại một chi-phái cho con trai người, để cho tại Giê-ru-sa-lem, thành ta đã chọn đặng 
đặt danh ta ở đó, Đa-vít, kẻ tôi-tớ ta, hằng có một ________ ________ trước mặt ta luôn luôn." 
(1 Các Vua 11:36) 
 
6. "Và, nếu ngươi vâng theo lịnh ta, đi trong các đường-lối ___________, làm điều thiện trước 
mặt __________, giữ-gìn luật-lệ và điều-răn____________, y như Đa-vít, tôi-tớ 
_____________, đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi," (1 Các Vua 11:38) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
7. "Rô-bô-am đến Si-chem; vì cả Y-sơ-ra-ên đã hiệp lại tại Si-chem đặng tôn người làm vua." (1 
Các Vua 12:1) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
8. "Giê-rô-bô-am cùng cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên đều đến tâu với Rô-bô-am rằng: Thân-phụ vua 
đã làm cho (gánh/ ách) chúng tôi nặng quá; nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục-dịch khó-
nhọc và cái (gánh/ ách) nặng mà thân-phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục-dịch 
vua." (1 Các Vua 12:3-4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
9. "Vua Rô-bô-am bàn với các trưởng-lão đã hầu-hạ Sa-lô-môn, cha mình, trong lúc người còn 
sống" (1 Các Vua 12:6) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
10. Rô-bô-am làm theo mưu của các trưởng-lão đã bàn cho mình. (1 Các Vua 12:8) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
11. Giê-rô-bô-am và hết thảy dân sự đến với Rô-bô-am và người nói cùng họ"theo mưu các kẻ 
trai-trẻ mà đáp lại cùng chúng rằng: Cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng-nề; ta sẽ làm ách 
các ngươi càng nặng-nề hơn nữa. Cha ta có sửa-phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa-phạt các 
ngươi bằng (roi mây/ roi bọ-cạp)." (1 Các Vua 12:14) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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96. GIÊ-RÔ-BÔ-AM LÀM HAI CON BÒ VÀNG  (1 Các Vua 12:25-13:6) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Vi ệc đó thành nên tội lỗi, vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lạy bò con ấy." (1 Các Vua 12:30) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
1. "Bấy giờ, Giê-rô-bô-am nói thầm rằng: Hoặc nước sẽ trở về nhà Đa-vít chăng. Nếu dân-sự nầy 
đi lên (Bết-lê-hem/ Giê-ru-sa-lem) đặng tế-lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc 
sẽ trở về chúa của họ, là Rô-bô-am, vua Giu-đa; người ta sẽ giết ta đi và trở về với Rô-bô-am, 
vua Giu-đa." (1 Các Vua 12:26-27) 
 
2. "Vậy, vua bàn-định, rồi truyền làm hai con (cò con/ bò con) bằng vàng, và nói với dân-sự 
rằng: Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem thật khó thay ! Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần ngươi, đã 
đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô." (1 Các Vua 12:28) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
3. "Người đặt con nầy tại ___________, và con kia tại ______________." (1 Các Vua 12:29) 
 
4. "Việc đó thành nên __________ __________, vì dân-chúng đi đến Đan đặng thờ-lạy bò con 
ấy." (1 Các Vua 12:30) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai ): 
 
5. "Giê-rô-bô-am cũng cất chùa-miễu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân-chúng lập 
làm thầy tế-lễ, không thuộc về chi-phái Lê-vi." (1 Các Vua 12:31) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
6. "Đương khi Giê-rô-bô-am đứng gần bàn-thờ, đặng xông hương, kìa, có một người của Đức 
Chúa Trời ở Giu-đa, vâng-mạng Đức Giê-hô-va mà đến Bê-tên." (1 Các Vua 13:1) 
 
    Đúng hay Sai ? 
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Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
7. "Người vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, quở-trách bàn-thờ mà nói rằng : Hỡi bàn-thờ, 
bàn-thờ ! Đức Giê-hô-va phán như vầy : Một đứa con trai sẽ sanh ra cho nhà Đa-vít, tên nó là 
(Giô-sép/ Giô-si-a). Nó sẽ dâng trên mầy những thầy tế-lễ của các nơi cao, là người xông hương 
trên mầy, và người ta sẽ thiêu trên mầy hài-cốt của người chết." (1 Các Vua 13:2) 
 
8. "Trong ngày đó, thầy tiên-tri tỏ một dấu lạ, rằng : Nầy là dấu lạ mà Đức Giê-hô-va đã phán : 
(Bàn ăn/ Bàn-thơ) sẽ nứt, tro trên bàn-thờ sẽ đổ xuống đất." (1 Các Vua 13:3) 
 
9. "Khi vua Giê-rô-bô-am nghe lời hăm-dọa mà người của Đức Chúa Trời nói nghịch cùng bàn-
thờ tại Bê-tên, thì người giơ (chân/ tay) ra trên bàn-thờ mà bảo rằng: Hãy bắt nó đi." (1 Các Vua 
13:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
10. "Nhưng cánh tay vua giơ ra đối cùng tiên-tri bèn trở nên khô, không thế co lại vào mình 
được." (1 Các Vua 13:4) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
11. "Bàn-thờ cũng nứt ra, và tro ở trên đổ xuống, y như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã 
vâng-mạng Đức Giê-hô-va tỏ ra." (1 Các Vua 13:5) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
12. Người của Đức Chúa Trời không cầu-khNn Đức Giê-hô-va cho vua thì tay vua vẫn bị khô." 
(1 Các Vua 13:6) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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97. CHIM QUẠ MANG ĐỒ ĂN CHO Ê-LI  (1 Các Vua 17:1-7) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người; và người uống nước khe." (1 Các 
Vua 17:6) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
1. "Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng 
trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng-sống mà thề rằng : Mấy năm về sau 
đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có ___________, cũng không có _____________." (1Các 
Vua 17:1) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
2. "Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và Nn 
ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang (biển/ Giô-đanh)." (1 Các Vua 17:2-3) 
 
3. "Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho (chim quạ/ chim cú) nuôi ngươi tại đó." (1 
Các Vua 17:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
4. Ê-li khônh vâng theo lời của Đức Giê-hô-va mà đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh. 
(1 Các Vua 17:5) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
5. "Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người;" (1 Các Vua 17:6) 
 
    Đúng hay Sai ? 
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Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
6. "và người (tắm/ uống) nước khe." (1 Các Vua 17:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
7. "Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa." (1 Các Vua 17:7) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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98. Ê-LI GIÚP MỘT BÀ GÓA NGHÈO  (1 Các Vua 17:8-24) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Vậy, nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày." (1 
Các Vua 17:15) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
1. "Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng : Hãy chỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành 
thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một (vua/ người góa-bụa) ở thành ấy lo nuôi 
ngươi." (1 Các Vua 17:8-9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
2. "Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn-bà góa 
lượm củi." (1 Các Vua 17:10) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
3. " Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đờn bà góa 
lượm củi, bèn kêu mà nói rằng : Ta xin ngươi hãy đi múc một chút (trà/nước) trong bình để cho 
ta uống. Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong 
tay ngươi cho ta một miếng (thịt/ bánh) nữa." (1 Các Vua 17:10-11) 
 
4. "Nàng đáp : Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có 
bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình ; nầy tôi lượm hai khúc củi, đoạn 
về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ (ngủ/ chết)." (1 Các Vua 17:12) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
5. "Nhưng Ê-li tiếp rằng : Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng 
bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta ; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con 
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trai ngươi." (1 Các Vua 17:13) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
6. "Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy : __________ sẽ không hết trong 
vò, và __________ sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống 
đất." (1 Các Vua 17:14) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
7. "Sau một ít lâu, con trai của người đàn-bà, tức là chủ nhà, bị đau ; bịnh rất nặng đến đỗi trong 
mình nó chẳng còn (mồ hôi/ hơi thở)." (1 Các Vua 17:17) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
8. "Người nằm ấp trên mình con trẻ ba lần, lại kêu-cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng : Ôi 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ! Xin Chúa khiến linh-hồn của đứa trẻ nầy trở lại trong mình nó." 
(1 Các Vua 17:21) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
9. Nhưng Đức Giê-hô-va không nhậm lời của Ê-li (1 Các Vua 17:22) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
10. "Linh-hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó, và nó sống lại." (1 Các Vua 17:22) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
11. "Ê-li bồng đứa trẻ, đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng : Hãy xem, 
con nàng ______________." (1 Các Vua 17:23) 
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TRANH TÔ MÀU :  
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99. Ê-LI CHIẾN THẮNG CÁC TIÊN TRI BA-ANH  (1 Các Vua 18:1-40) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Thấy vậy, cả dân-sự sấp mình xuống đất, và la rằng : Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ! Giê-hô-va 
là Đức Chúa Trời !" (1 Các Vua 18:39) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
1. "Cách lâu ngày, trong năm thứ ba, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: Hãy đi, ra 
mắt A-háp; ta sẽ khiến (tuyết/ mưa) sa xuống đất." (1 Các Vua 18:1) 
 
2. "Vừa khi A-háp thấy Ê-li, thì nói rằng : Có phải ngươi, là kẻ làm (yên lặng/ rối-loạn) Y-sơ-ra-
ên chăng ?" (1 Các Vua 18:17) 
 
3. "Ê-li đáp rằng : Chẳng phải tôi làm rối-loạn Y-sơ-ra-ên đâu; bèn là vua và nhà cha vua, bởi vì 
vua đã (giữ/ bỏ) điều-răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh." (1 Các Vua 18:18) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
4. Ê-li nói cùng A-háp rằng "Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Y-sơ-ra-ên, với bốn trăm 
năm mươi tiên-tri của Ba-anh, và bốn trăm tiên-tri của Át-tạt-tê, ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ 
đến cùng tôi trên núi Cạt-mên." (1 Các Vua 18:19) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
5. Nhưng A-háp không sai người đi nhóm cả dân Y-sơ-ra-ên và những tiên-tri đến núi Cạt-mên. 
(1 Các Vua 18:20) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
6. "Đoạn Ê-li đến trước mặt dân-sự mà nói rằng : Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào ? 
Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài ; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. 
Song dân-sự không đáp một lời." (1Các Vua 18:21) 
 
    Đúng hay Sai ? 
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Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
7. "Vậy, hãy cho chúng ta hai con bò đực; họ phải chọn một con cho mình, sả ra từng miếng, sắp 
để trên củi, nhưng (hãy/ chớ) châm lửa. Còn ta, ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi, nhưng (hãy/ 
không) châm lửa." (1 Các Vua 18:23) 
 
8. "Đoạn, hãy kêu-cầu danh của thần các ngươi, còn ta, ta sẽ kêu-cầu danh của Đức Giê-hô-va. 
Thần đáp lời bằng (mưa/ lửa), ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân-sự đều đáp rằng: Lời nói rất 
phải." (1 Các Vua 18:24) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
9. "Vậy, chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó; rồi từ sớm-mai đến trưa, chúng 
cầu-khNn danh của Ba-anh, và rằng: Hỡi Ba-anh! Xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng 
gì, cũng chẳng ai đáp lời; " (1 Các Vua 18:26) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
10. "Đức Giê-hô-va ôi ! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân-sự nầy nhìn-biết rằng Giê-
hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng 
xuống, thiêu-đốt của-lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương." (1 Các Vua 18:37-38) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
11. "Thấy vậy, cả dân-sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ! Giê-hô-
va là Đức Chúa Trời ! Ê-li nói với chúng rằng: Hãy bắt các tiên-tri của Ba-anh, chớ cho thoát 
một người nào. Chúng bèn bắt họ, Ê-li đem họ xuống dưới khe Ki-sôn, và giết họ tại đó." (1 Các 
Vua 18:39-40) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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100. TIẾNG NHỎ NHẸ (1 Các Vua 19:11-18) 
 
 
Câu Gốc : 
 
"Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ-tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, 
và làm tan-nát các hòn đá ; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn 
động-đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động-đất. Sau cơn động-đất có đám lửa ; 
nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm-dịu nhỏ-nhẹ." (1 
Các Vua 19:11-12) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
1. "Đức Chúa Trời phán với người rằng : Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va." 
(1 Các Vua 19:11) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
2. "Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một (ngọn lửa/ ngọn gió) mạnh thổi dữ-tợn trước mặt 
Ngài, xé núi ra, và làm tan-nát các hòn đá." (1 Các Vua 19:11) 
 
3. "nhưng (không có/ có) Đức Giê-hô-va trong trận gió" (1 Các Vua 19:11) 
 
4. " Sau trận gió có cơn (sóng thần/ động-đất)" (1 Các Vua 19:11) 
 
5. "(có/ không có) Đức Giê-hô-va trong cơn động-đất." (1 Các Vua 19:11) 
 
6. "Sau cơn động-đất có (đám lửa/ đám tiệc)" (1 Các Vua 19:12) 
 
7. "(không có/ có) Đức Giê-hô-va trong đám lửa." (1 Các Vua 19:12) 
 
8. " Sau đám lửa, có một (tiếng êm-dịu/ tiếng hát) nhỏ-nhẹ." (1 Các Vua 19:12) 
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Điền vào chỗ trống : 
 
9. "Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy ___________ ___________ bao-phủ mặt mình, đi ra đứng 
tại nơi miệng hang;" (1 Các Vua 19:13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
10. "Nầy có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi làm chi đây ?" (1 Các Vua 19:13) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
11. "Người thưa rằng : Tôi rất nóng-nảy sốt-sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn-quân, vì dân 
Y-sơ-ra-ên đã bội giao-ước của Ngài, phá-hủy các bàn-thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên-tri 
Ngài; chỉ ________ __________ tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng-sống tôi." (1 Các Vua 
19:14) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
12. "Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có (quì gối xuống/ 
ăn uống) trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó." (1 Các Vua 19:18) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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101. Ê-LI CHỌN Ê-LI-SÊ  (1Các Vua 19:19-21) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Từ đó, Ê-li đi, gặp Ê-li-sê, con trai của Sa-phát đương cày có mười hai đôi bò trước mặt mình, 
chính người cầm đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người." 
(1Các Vua 19:19) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Từ đó, Ê-li đi, gặp Ê-li-sê, con trai của Sa-phát đương (cấy/ cày) có mười hai đôi bò trước 
mặt mình, chính người cầm đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên 
người." (1Các Vua 19:19) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Từ đó, Ê-li đi, gặp Ê-li-sê, con trai của Sa-phát đương cày có mười hai đôi bò trước mặt 
mình, chính người cầm đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên 
người." (1Các Vua 19:19) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
3. Nhưng Ê-li-sê chẳng bỏ bò mình và cũng chẳng đi theo Ê--li (1Các Vua 19:20) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Ê-li-sê bèn bỏ bò mình, chạy theo Ê-li mà nói rằng: Xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, 
đoạn tôi sẽ (kéo/ theo) ông." (1Các Vua 19:20) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Ê-li đáp: Hãy đi và trở lại; vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu." (1Các Vua 19:20) 
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    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
6. « Ê-li-sê bèn lìa khỏi Ê-li trở về, bắt một đôi bò giết đi, và lấy cày làm củi mà nấu thịt nó, rồi 
cho các tôi-tớ mình ăn. Đoạn, người đứng dậy, đi theo Ê-li, và (phản đối/ hầu-việc) người. » 
(1Các Vua 19:21) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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